
THỨ Buổi Tiết 12A1 (P.16) 12A2 (P.13) 12A3 (P.12) 12A4 (P.11) 12A5 (P.28) 12A6 (P.27) 12A7 (P.26) 12A8 (P.25) 12A9 (P.24) 12A10 (P.01) 12A11 (P.02) 12A12 (P.39) 12A13 (P.40) 12A14 (P.41)

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14

1 HĐTN,HN-C.Thư HĐTN,HN-C.Phương HĐTN,HN-T.Tú HĐTN,HN-C.Ngân HĐTN,HN-C.QuếAnh HĐTN,HN-T.Tùng HĐTN,HN-T.Ngọc HĐTN,HN-C.Nga HĐTN,HN-C.Nga.QP HĐTN,HN-C.Mỹ Đức HĐTN,HN-C.Thúy.Sử HĐTN,HN-C.Thương HĐTN,HN-C.Huyền HĐTN,HN-C.Hg.Anh

2 HĐTN,HN-C.Thư HĐTN,HN-C.Phương HĐTN,HN-T.Tú HĐTN,HN-C.Ngân HĐTN,HN-C.QuếAnh HĐTN,HN-T.Tùng HĐTN,HN-T.Ngọc HĐTN,HN-C.Nga HĐTN,HN-C.Nga.QP HĐTN,HN-C.Mỹ Đức HĐTN,HN-C.Thúy.Sử HĐTN,HN-C.Thương HĐTN,HN-C.Huyền HĐTN,HN-C.Hg.Anh

3 Toán-T.Thanh.T Anh-C.Phương Hóa-C.Trinh KT-PL-C.Nga Hóa-C.Thư Anh-T.Tùng Văn-T.Đon Hóa-C.Ngân Tin-C.Hà.TH Văn-C.Mỹ Đức Văn-C.Mai.V HĐTN-C.Uyên.TH Văn-C.Huyền Sử-C.Thúy.Sử

4 Anh-C.Sương Sinh-C.Hân Anh-T.Tú Toán-C.Các Anh-C.QuếAnh Văn-C.Mai.V Lý-T.Phát Hóa-C.Ngân Lý-T.Minh HĐTN-T.Sơn.AV Lý-C.Kiên Sử-C.Thương Văn-C.Huyền Tin-C.Uyên.TH

5 Văn-C.Huyền HĐTN-T.Tú Toán-C.Các Lý-T.Phát Văn-C.Mai.V Toán-T.Hưng Lý-T.Minh Q.Phòng-C.Nga.QP Sử-C.Thúy.Sử Anh-C.Sương Sử-C.Thương Văn-T.Đon

1

2 Sinh Lý 3 CD 2 Anh 6 Anh 2 Anh 1

3 Sinh Lý 3 CD 2 Anh 6 Anh 2 Anh 1 HĐTN-T.Sơn.AV Anh-C.Hg.Anh

4 Tin-C.Uyên.TH Toán-T.Thanh.T

5

1 Hóa-C.Thư Lý-C.Kiên Văn-C.Ngọc Q.Phòng-T.Là CD 1 Hóa 2 CN-T.Tân.NN Văn-C.Mỹ Đức Văn-C.Mai.V Q.Phòng-C.Nga.QP Văn-C.Huyền Văn-T.Đon

2 Q.Phòng-T.Là Lý-C.Kiên Văn-C.Ngọc Hóa-C.Thư CD 1 Hóa 2 Q.Phòng-C.Nga.QP Văn-C.Mỹ Đức Văn-C.Mai.V CN-T.Tân.NN Văn-C.Huyền Văn-T.Đon

3 Lý-T.Quang Hóa-C.Hân Lý-C.Kiên Hóa-C.Ngân Văn-C.Huyền Văn-C.Mai.V Văn-T.Đon Anh-T.Tú Lý-T.Gia Q.Phòng-C.Nga.QP CN-T.Tân.NN Anh-T.Sơn.AV Anh-C.Hg.Anh

4 Lý-T.Quang HĐTN-T.Tú Lý-C.Kiên Hóa-C.Ngân Văn-C.Huyền Văn-C.Mai.V Văn-T.Đon Văn-C.Hằng CN-T.Tân.NN Anh-C.QuếAnh Hóa-C.Hân Anh-T.Sơn.AV Q.Phòng-C.Nga.QP

5 Anh-C.Phương HĐTN-T.Quang Anh-C.QuếAnh Văn-C.Hằng Q.Phòng-C.Nga.QP

1 Tin-T.Nhu Lý-T.Quang KT-PL-T.Ngọc Anh-T.Tùng Lý-T.Phát Q.Phòng-T.Là 11A1

2 Anh-C.Sương Lý-T.Quang Tin-T.Nhu Q.Phòng-T.Là Anh-C.Chi Văn-C.Ngọc 11A1 Địa 3 Sử 3 Anh 4

3 Văn-C.Ngọc Anh-T.Tùng Sử-C.Thúy.Sử T.Dục-T.Dũng KT-PL-T.Ngọc Tin-T.Nhu 11A1 Địa 3 Sử 3 Anh 4

4 Văn-C.Ngọc Văn-C.Mỹ Đức Anh-T.Tùng Toán-T.Thúc T.Dục-T.Dũng Tin-T.Nhu Sử-C.Thương 11A1

5 Văn-C.Mỹ Đức Toán-T.Thúc Sử-C.Thương Anh-C.Phương

1 Anh-C.Sương T.Dục-T.Thành Toán-T.Thanh.T Q.Phòng-T.Là Tin-T.Nhu Toán-T.Thúc KT-PL-T.Ngọc KT-PL-C.Nga Toán-C.Các T.Dục-T.Khánh CN-T.Tân.NN Sử-C.Thương Địa 4 HĐTN-C.Uyên.TH

2 Sử-C.Thính T.Dục-T.Thành Toán-T.Thanh.T Anh-T.Tùng KT-PL-T.Ngọc Toán-T.Thúc Anh-C.Chi HĐTN-T.Nhu Toán-C.Các T.Dục-T.Khánh CN-T.Tân.NN Anh-C.Sương Địa 4 Tin-C.Uyên.TH

3 Tin-T.Nhu Sinh-C.Hân Anh-T.Tú Toán-C.Các Sử-C.Thúy.Sử Anh-C.Chi Sử-C.Thương T.Dục-T.Khánh Tin-T.Phú Toán-T.Thúc Toán-T.Tâm.T Địa-T.Đức.Đ CN-T.Tân.NN

4 Sinh-C.Hân Sử-C.Thính Sử-H.Vinh.S Toán-C.Các KT-PL-C.Nhung Toán-T.Hưng T.Dục-T.Khánh Toán-T.Thúc Toán-T.Tâm.T Địa-T.Đức.Đ Toán-T.Thanh.T

5 Toán-T.Thanh.T KT-PL-C.Nga Tin-T.Nhu Toán-T.Hưng Tin-C.Hà.TH HĐTN-C.Uyên.TH Sử-C.Thúy.Sử

1 Lý-C.Kiên HĐTN-T.Tân.NN Toán-T.Hưng Văn-C.Mỹ Đức T.Dục-T.Phương Hóa-C.X.Mai

2 Toán-T.Tâm.T Lý 4 Lý-T.Phát Anh 3 Toán-T.Hưng Lý 2 Anh-T.Sơn.AV T.Dục-T.Phương CN-T.Tân.NN Sử 1

3 Lý 4 Anh-C.QuếAnh Anh 3 Hóa-C.Trinh Lý 2 Sử-H.Vinh.S Tin-C.Uyên.TH Sử-C.Thương Sử 1

4 Toán-T.Thúc Sử-C.Thương T.Dục-T.Thành Sử-H.Vinh.S Toán-T.Hưng Tin-C.Uyên.TH Toán-T.Tâm.T Địa-T.Đức.Đ

5 Toán-T.Thúc T.Dục-T.Thành Địa-C.Định Toán-T.Hưng Tin-C.Uyên.TH Địa-T.Đức.Đ

1 Hóa-C.Thư Tin-T.Nhu Văn-C.Ngọc Lý-T.Phát Anh-T.Tùng Anh 5 Anh-T.Tú Anh-T.Sơn.AV Toán-T.Thúc Toán-T.Tâm.T Địa-T.Đức.Đ Toán-T.Thanh.T

2 Văn-C.Ngọc Toán-T.Thanh.T Tin-T.Nhu Toán-T.Thúc Văn-C.Mai.V Anh 5 Anh-T.Tú Anh-T.Sơn.AV Anh-C.QuếAnh Toán-T.Tâm.T Văn-C.Huyền Anh-C.Hg.Anh

3 Văn-C.Ngọc Tin-T.Nhu Toán-T.Thanh.T Sử-H.Vinh.S Văn-C.Huyền Hóa-T.Sơn.H Lý-T.Phát Hóa-C.Ngân Địa-C.Định Địa-C.Uyên.Đ Văn-C.Mai.V Sử-C.Thương Địa-T.Đức.Đ

4 Toán-T.Thanh.T Anh-C.Phương Sinh-T.Hòa HĐTN-C.Ngân Văn-C.Huyền Tin-T.Nhu Toán-T.Hưng Văn-C.Ngọc Địa-C.Định Lý-T.Gia Hóa-C.X.Mai Văn-T.Đon

5 Toán-T.Thanh.T Hóa-C.Ngân Anh-C.QuếAnh Lý-T.Gia Toán-T.Hưng Văn-C.Ngọc Sử-H.Vinh.S Anh-T.Sơn.AV Văn-T.Đon

1 Văn-C.Huyền Anh-T.Tú Toán-T.Hưng Văn-C.Hằng

2 Hóa 1 Văn-C.Huyền Sử-H.Vinh.S Lý 5 Lý 6 Hóa 5 Toán-T.Hưng Anh-C.Sương Địa 5

3 Hóa 1 Toán-T.Tâm.T T.Dục-T.Dũng Lý 5 Lý 6 Hóa 5 Văn-C.Hằng Sử-H.Vinh.S Địa-C.Tú Anh Địa 5

4 Hóa-C.Hân T.Dục-T.Dũng T.Dục-T.Thành Anh-C.Phương Văn-C.Hằng Sử-H.Vinh.S Địa-C.Tú Anh Sử-C.Thương Toán-T.Tâm.T

5 Hóa-C.Hân T.Dục-T.Thành Anh-C.Phương Địa-C.Tú Anh Toán-T.Tâm.T

1 HĐTN-C.Thư Sử-C.Thính Q.Phòng-T.Là Sử-H.Vinh.S Sử-C.Thúy.Sử Lý-T.Gia Toán-T.Hưng Toán-C.Các Địa 3 Tin-T.Phú Toán-T.Tâm.T Văn-C.Huyền Toán-T.Thanh.T

2 Sử-C.Thính Q.Phòng-T.Là Văn-C.Mỹ Đức Lý-T.Quang Văn-C.Huyền Lý-T.Gia Toán-T.Hưng Toán-C.Các Địa 3 Tin-T.Phú Hóa-C.Hân Toán-T.Tâm.T Toán-T.Thanh.T

3 Văn-C.Ngọc Văn-C.Huyền Văn-C.Mỹ Đức Tin-T.Nhu Hóa-C.Thư Sử-C.Thúy.Sử KT-PL-C.Nga Lý-T.Minh Toán-T.Thúc Văn-C.Hằng Toán-T.Tâm.T T.Dục-T.Phương

4 Lý-T.Quang Văn-C.Huyền Tin-T.Nhu Văn-C.Ngọc T.Dục-T.Thành Toán-T.Thúc Sử-H.Vinh.S Sử-C.Thúy.Sử Văn-C.Hằng T.Dục-T.Phương

5 Hóa-C.Thư Tin-T.Nhu Văn-C.Ngọc T.Dục-T.Thành KT-PL-C.Nhung Văn-C.Hằng Địa-C.Tú Anh

1 Toán-T.Thanh.T 10A2 Tin-T.Nhu Lý-T.Minh CN-T.Tân.NN

2 Lý 1 Toán-T.Thanh.T 10A2 Hóa 3 Q.Phòng-T.Là Tin-T.Nhu Địa 1 Sử 3 T.Dục-T.Phương Hóa 4

3 Lý 1 Hóa-C.Trinh 10A4 Hóa 3 HĐTN-T.Tân.NN Văn-C.Ngọc Địa 1 Sử 3 T.Dục-T.Phương Hóa 4

4 Toán-T.Tâm.T Hóa-C.Trinh Toán-C.Các Toán-T.Thúc Toán-T.Hưng Văn-C.Ngọc Tin-T.Phú Văn-C.Mai.V Địa-C.Tú Anh

5 Toán-T.Tâm.T Toán-C.Các Toán-T.Thúc Hóa-C.Trinh Toán-T.Hưng Văn-C.Mai.V Địa-C.Tú Anh

1 Sinh-C.Hân Lý-C.Kiên Toán-T.Thúc Văn-T.Đon Toán-T.Hưng Toán-C.Các CN-T.Tân.NN T.Dục-T.Phương Văn-C.Hằng Hóa-C.Kem

2 Toán-T.Thanh.T Sinh-T.Hòa Toán-T.Thúc Văn-T.Đon Toán-T.Hưng CN-T.Tân.NN Địa-C.Uyên.Đ T.Dục-T.Phương Văn-C.Hằng Hóa-C.Kem

3 Toán-T.Thanh.T Toán-T.Tâm.T Văn-C.Mỹ Đức HĐTN-T.Tân.NN Hóa-C.Trinh Lý-T.Minh Văn-C.Hằng Địa-C.Uyên.Đ Lý-C.Kiên Văn-T.Đon

4 T.Dục-T.Dũng Toán-T.Tâm.T Hóa-T.Sơn.H T.Dục-T.Khánh Văn-C.Hằng Văn-C.Mỹ Đức Toán-T.Thúc Sử-C.Thúy.Sử

5 T.Dục-T.Dũng Hóa-T.Sơn.H T.Dục-T.Khánh Văn-C.Mỹ Đức Sử-C.Thúy.Sử CN-T.Tân.NN
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